
SỞ Y TẾ NINH BÌNH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /BVĐK-TCKT 
V/v mời cung cấp báo giá Ninh Bình, ngày         tháng       năm 2021 

 

Kính gửi: các công ty, đơn vị. 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang thực hiện quy trình mua sắm một 

số hàng hóa sau: 

Stt 
Tên vật tư, cấu hình,  

thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

1.  Ống soi niệu quản bể thận 

- Thương hiệu: Karl Storz 

- Ký mã hiệu: 27002LK bao gồm ống soi 27002L và phụ kiện đi 

kèm. 

- Xuất xứ: Đức 

(hoặc dụng cụ có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương, kết 

nối được với đầu Camera của các hãng KarlStors,MGB) 

- Thông số kỹ thuật của ống soi niệu quản bể thận: 

+ Năm sản xuất: 2020 trở đi. 

+ Tình trạng: mới 100%, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

+ Thân ống cỡ 9.5 Fr. 

+ Đầu ống cỡ 8 Fr. 

+ Đầu chóp của ống tròn nhẵn không gây tổn thương niệu quản.   

+ Hướng nhìn chếch 6 độ chiều dài 43 cm.   

+ Có kênh trung tâm cỡ 6 Fr cho phép đưa một dụng cụ cỡ 5Fr.   

+ Các kênh bên để tưới rửa liên tục.  

+ Phân nhóm theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế 

(đối với máy chính): Nhóm 3. 

- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 

+ Cổng kênh dụng cụ cùng hệ thống van và khóa thao tác nhanh: 

01 chiếc. 

+ Nút đậy kênh dụng cụ dùng 1 lần: 01 gói (10 chiếc). 

+ Van kết nối có khóa LUER, cổng đực, đường ống 9 mm: 01 

chiếc. 

+ Cổng kết nối ống khóa LUER, với khóa vòi, có thể tháo rời: 01 

chiếc 01 



2 
 

Stt 
Tên vật tư, cấu hình,  

thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

chiếc . 

+ Khóa vòi kiểm soát dòng chảy: 01 chiếc. 

+ Chèn hỗ trợ dùng cho dây dẫn hướng: 01 chiếc. 

+ Hộp đựng lưới kích thước ≥644x150x80 mm có adapter vệ 

sinh cho cổng kênh dụng cụ: 01 cái. 

2.  Ống kính nội soi quang học dùng trong nội soi tiết niệu, 

hướng nhìn 30 độ 

- Thương hiệu: Karl Storz 

- Mã: 27005 BA 

- Xuất xứ: Đức 

(hoặc dụng cụ có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương, kết 

nối được với đầu Camera của các hãng KarlStors,MGB) 

- Thông số kỹ thuật: 

+ Năm sản xuất: 2020 trở đi. 

+ Tình trạng: mới 100%, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

+ Hướng nhìn 30 độ, đường kính 4 mm, dài 30 cm, có thể hấp 

tiệt trùng, trong lòng có gắn thấu kính hình gậy bằng thủy tinh 

giúp tăng trường nhìn, đầu ống có bọc saphia chống xước. 

+ Phân nhóm theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế 

(đối với máy chính): Nhóm 3. 

chiếc 01 

3.  Ống kính nội soi quang học dùng trong nội soi tiết niệu, 

hướng nhìn 70 độ 

- Thương hiệu: Karl Storz 

- Mã: 27005 CA 

- Xuất xứ: Đức 

(hoặc dụng cụ có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương, kết 

nối được với đầu Camera của các hãng KarlStors,MGB) 

- Thông số kỹ thuật: 

+ Năm sản xuất: 2020 trở đi. 

+ Tình trạng: mới 100%, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

+ Hướng nhìn 70 độ, đường kính 4 mm, dài 30 cm, có thể hấp 

chiếc 01 



3 
 

Stt 
Tên vật tư, cấu hình,  

thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

tiệt trùng, trong lòng có gắn thấu kính hình gậy bằng thủy tinh 

giúp tăng trường nhìn, đầu ống có bọc saphia chống xước. 

+ Phân nhóm theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế 

(đối với máy chính): Nhóm 3. 

4.  Ống kính nội soi quang học dùng trong nội soi khớp 

- Thương hiệu: Karl Storz 

- Mã: 28731 BWA 

- Xuất xứ: Đức 

(hoặc dụng cụ có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương, kết 

nối được với đầu Camera của các hãng KarlStors,MGB) 

- Thông số kỹ thuật: 

+ Năm sản xuất: 2020 trở đi. 

+ Tình trạng: mới 100%, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

+ Hướng nhìn 30 độ, đường kính 4 mm, dài 18 cm, có thể hấp 

tiệt trùng, trong lòng có gắn thấu kính hình gậy bằng thủy tinh 

giúp tăng trường nhìn, đầu ống có bọc saphia chống xước. 

+ Phân nhóm theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế 

(đối với máy chính): Nhóm 3. 

chiếc 01 

5.  Tay bao xoang 

- Thương hiệu: Karl Storz 

- Ký mã hiệu: 40712050 DrillCut-X II  

- Xuất xứ: Đức 

(hoặc dụng cụ có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương, 

hoàn toàn tương thích với máy bào đa năng, model: UNIDRIVE 

S III ENT của hãng Karl Storz) 

- Thông số kỹ thuật: 

+ Năm sản xuất: 2020 trở đi. 

+ Tình trạng: mới 100%, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

+ Tốc độ bào lớn nhất: 10000 vòng/ phút. 

+ Tốc độ mài lớn nhất: 12000 vòng/ phút. 

+ Chạy không gây tiếng ồn lớn, không rung. 

chiếc 01 
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+ Có thể ngâm trong máy rửa dụng cụ, có thể hấp tiệt trùng 

+ Cấu tạo thẳng trục với hướng làm việc, có cáp nối với máy 

chính. 

+ Có kênh hút thẳng và tưới tích hợp. 

+ Phân nhóm theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế 

(đối với máy chính): Nhóm 3. 

Đề nghị các đơn vị cung cấp báo giá cho toàn bộ nội dung nêu trên gửi về 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trước ngày 24/9/2021. 

Nơi nhận báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình 

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình; Điện thoại: 02293 871 030. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Website bệnh viện; 

- Lưu: VT, TCKT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Chính Chuyên 
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